
Chất lượng đáng tin
cậy. Hàng ngày.
Đèn pha LED SmartBright G2

Đèn pha LED SmartBright G2 mang đến hiệu suất quang thông lớn với tuổi thọ cao và

thiết kế tin cậy. Tính năng phân phối ánh sáng đối xứng giúp cải thiện hiệu ứng chiếu

sáng. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng đèn pha.

Lợi ích
• Hiệu suất hệ thống cao

• Tuổi thọ cao

• Thiết kế chắc chắn

Tính năng
• Kính trước

• Nhiều tùy chọn CCT: 3000K/4000K/5700K

• Tuổi thọ 50.000 giờ tại nhiệt độ 25oC

• Nhiệt độ hoạt động: từ -25℃ đến +40℃
• Hiệu suất quang thông lên tới 100 lm/W

Ứng dụng
• Chiếu sáng kiến trúc

• Chiếu sáng cảnh quan

• Chiếu sáng bảng quảng cáo

• Chiếu sáng bãi đỗ xe

• Công trình tiện ích

• An ninh
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Phiên bản

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ Không

 
Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Bộ điều khiển kèm theo Có

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Ghi sẫm

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động cơ

học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401815080 BVP151 LED30/WW

220-240V 30W AWB CE

IK07 -

911401815180 BVP151 LED30/NW

220-240V 30W AWB CE

IK07 -

911401815280 BVP151 LED30/CW

220-240V 30W AWB CE

IK07 -

911401815380 BVP151 LED50/WW

220-240V 50W AWB CE

IK07 -

911401815480 BVP151 LED50/NW

220-240V 50W AWB CE

IK07 -

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động cơ

học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401815580 BVP151 LED50/CW

220-240V 50W AWB CE

IK07 -

911401815680 BVP151 LED70/WW

220-240V 70W AWB CE

IK07 -

911401815780 BVP151 LED70/NW

220-240V 70W AWB CE

IK07 -

911401815880 BVP151 LED70/CW

220-240V 70W AWB CE

IK07 -
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Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động cơ

học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401815980 BVP151 LED100/WW

220-240V 100W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816080 BVP151 LED100/NW

220-240V 100W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816180 BVP151 LED100/CW

220-240V 100W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816280 BVP151 LED150/WW

220-240V 150W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816380 BVP151 LED150/NW

220-240V 150W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ khỏi

tác

động cơ

học

Bảo vệ chống đột biến (Dây-

đất/Dây pha hoặc trung tính)

911401816480 BVP151 LED150/CW

220-240V 150W AWB CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816580 BVP151 LED200/WW

220-240V 200W AWB

CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816680 BVP151 LED200/NW

220-240V 200W AWB

CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

911401816780 BVP151 LED200/CW

220-240V 200W AWB

CE

IK08 Cấp độ bảo vệ chống đột biến của

đèn lên đến chế độ dây pha-trung

tính 4 kV và chế độ dây-đất 4 kV

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Màu nguồn sáng

Loại nắp thấu quang/thấu

kính Ký hiệu dễ cháy

Nguồn sáng thay thế

được Loại chóa quang học

911401815080 BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE 830 trắng ấm - - - -

911401815180 BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE 840 trắng trung tính - - - -

911401815280 BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE 857 ánh sáng ban ngày - - - -

911401815380 BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE 830 trắng ấm - - - -

911401815480 BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE 840 trắng trung tính - - - -

911401815580 BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE 857 ánh sáng ban ngày - - - -

911401815680 BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE 830 trắng ấm - - - -

911401815780 BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE 840 trắng trung tính - - - -

911401815880 BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE 857 ánh sáng ban ngày - - - -

911401815980 BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE 730 trắng ấm Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816080 BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE 740 trắng trung tính Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816180 BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE 757 trắng mát Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816280 BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE 730 trắng ấm Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816380 BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE 740 trắng trung tính Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816480 BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE 757 trắng mát Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816580 BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE 730 trắng ấm Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816680 BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE 740 trắng trung tính Kính phẳng - Không Bất đối xứng

911401816780 BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE 757 trắng mát Kính phẳng - Không Bất đối xứng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401815080 BVP151 LED30/WW 220-240V

30W AWB CE

3000 K >80 2850 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401815180 BVP151 LED30/NW 220-240V

30W AWB CE

4000 K >80 3000 lm
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Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401815280 BVP151 LED30/CW 220-240V

30W AWB CE

5700 K >80 3000 lm

911401815380 BVP151 LED50/WW 220-240V

50W AWB CE

3000 K >80 4750 lm

911401815480 BVP151 LED50/NW 220-240V

50W AWB CE

4000 K >80 5000 lm

911401815580 BVP151 LED50/CW 220-240V

50W AWB CE

5700 K >80 5000 lm

911401815680 BVP151 LED70/WW 220-240V

70W AWB CE

3000 K >80 6650 lm

911401815780 BVP151 LED70/NW 220-240V

70W AWB CE

4000 K >80 7000 lm

911401815880 BVP151 LED70/CW 220-240V

70W AWB CE

5700 K >80 7000 lm

911401815980 BVP151 LED100/WW 220-240V

100W AWB CE

3000 K 80 9500 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401816080 BVP151 LED100/NW 220-240V

100W AWB CE

4000 K 80 10000 lm

911401816180 BVP151 LED100/CW 220-240V

100W AWB CE

5700 K 80 10000 lm

911401816280 BVP151 LED150/WW 220-240V

150W AWB CE

3000 K 80 14300 lm

911401816380 BVP151 LED150/NW 220-240V

150W AWB CE

4000 K 80 15000 lm

911401816480 BVP151 LED150/CW 220-240V

150W AWB CE

5700 K 80 15000 lm

911401816580 BVP151 LED200/WW 220-240V

200W AWB CE

3000 K 80 19000 lm

911401816680 BVP151 LED200/NW 220-240V

200W AWB CE

4000 K 80 20000 lm

911401816780 BVP151 LED200/CW 220-240V

200W AWB CE

5700 K 80 20000 lm

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401815080 BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB

CE

- -

911401815180 BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB

CE

- -

911401815280 BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB

CE

- -

911401815380 BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB

CE

- -

911401815480 BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB

CE

- -

911401815580 BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB

CE

- -

911401815680 BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB

CE

- -

911401815780 BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB

CE

- -

911401815880 BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB

CE

- -

Order Code Full Product Name

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp ngang

Góc nghiêng

tiêu chuẩn

lắp đứng

911401815980 BVP151 LED100/WW 220-240V 100W

AWB CE

- -

911401816080 BVP151 LED100/NW 220-240V 100W

AWB CE

- -

911401816180 BVP151 LED100/CW 220-240V 100W

AWB CE

- -

911401816280 BVP151 LED150/WW 220-240V 150W

AWB CE

- -

911401816380 BVP151 LED150/NW 220-240V 150W

AWB CE

- -

911401816480 BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB

CE

- -

911401816580 BVP151 LED200/WW 220-240V 200W

AWB CE

- -

911401816680 BVP151 LED200/NW 220-240V 200W

AWB CE

- -

911401816780 BVP151 LED200/CW 220-240V 200W

AWB CE

- -
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